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Bài 9: Ƣ 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ƣƣ  yy  
 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ƣƣ    ƢƢ  
 

ư ứ ừ ử ữ ự 

lư lứ lừ lử lữ lự 

tư tứ từ tử tữ tự 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 

 Ƣ Ƣ Ƣ 

 Ƣ Ƣ Ƣ 

 Ƣ Ƣ Ƣ 

 ƣ ƣ ƣ 

 ƣ ƣ ƣ 

 ƣ ƣ ƣ 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ sư tử.) 

 

 

 

sƣ tử  sƣ tử  sƣ tử 

sư tử 
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Thứ Ba:  Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 
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sƣ tử sƣ tử sƣ tử 

 trừ trừ trừ 

 sứ sứ sứ 

 sƣ sƣ sƣ 

 thƣ thƣ thƣ 

 lƣ lƣ lƣ 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 
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trư 

sư 

sư tư 
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Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  ư, sư tử, con sư tử, v.v.) 

 

 

ư 

sư tử 

con sư tử 

 

ư 

thư 

lá thư 

 

ư 

sứ 

đồ sứ 
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ư 

trừ 

toán trừ 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe vài lần.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Mùa Đông 
 

  
 

Tuyết. 

 

 

Cây thông. 

 

  
 

Trƣợt tuyết. 

 

Ngƣời tuyết. 
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Găng tay. 

 

 

Áo len. 

 

  
 

Lò sƣởi. 

 

Mùa đông. 
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Thứ Năm:  Ngữ Vựng 
(Đọc trƣớc từng chữ cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.) 

 

  

sư tử hổ 

  
voi gấu 

  
khỉ ngựa vằn 
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Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và vẽ gạch nối giữa những hình và chữ cho đúng.) 

 

 

gấu 

 

hổ 

 
khỉ 

 
ngựa vằn 

 
sư tử 

 

voi 
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Thứ Sáu:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Tú đi sở thú. 

 

Tú thấy voi và sư tử. 

 

Sư tử dễ sợ quá! 

 
 

(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 

 

1. Tú đi đâu? 

2. Tú thấy những con gì? 

3. Sƣ tử nhƣ thế nào? 
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Tìm Chữ 
(Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

b ờ e s u é y 

á t à s ứ q t 

l ƣ u v t t á 

s ơ t k q r u 

ƣ q i ý ỡ ừ t 

t s ƣ t ử ầ h 

ô u n h a x ƣ 
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lư sư sứ thư sư tử trừ 
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